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1 121641 ADX0OG Phạm Khánh Anh 29/11/2005 TRUE 9/4 TP.HCM THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 31.25

2 121652 ADX0NH Vũ Ngọc Vân Anh 03/11/2005 FALSE 9/2 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 29.5

3 121672 ADX0QX Nguyễn Hoàng Tâm Đan 28/12/2005 FALSE 9/2 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 25.5

4 121691 ADX0NN Đoàn Thành Đức 29/03/2005 TRUE 9/4 TP.HCM THPT NĂNG KHIẾU TDTT 23.5

5 121696 ADX0T5 Huỳnh Trí Dũng 05/05/2005 TRUE 9/8 TP.HCM THPT NGUYỄN VĂN LINH 22

6 121734 ADX0PU Dư Gia Huy 19/01/2005 TRUE 9/2 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 26

7 121735 ADX0PV La Gia Huy 25/09/2005 TRUE 9/4 TP.HCM THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM 24.25

8 121753 ADX0R3 Hoàng Minh Kha 06/05/2005 TRUE 9/5 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 27.25

9 121883 ADX0NZ Nguyễn Chí Nguyên 13/08/2005 TRUE 9/5 TP.HCM THPT NGUYỄN VĂN LINH 20.75

10 121887 ADX0UG Phạm Trần Phương Nguyên 14/05/2005 FALSE 9/9 TP.HCM THPT NGUYỄN AN NINH 26.75

11 121900 ADX0OY Trương Trung Nhân 16/04/2005 TRUE 9/3 TP.HCMTHPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định23.75

12 121926 ADX0LO Lê Thị Ý Như 07/01/2005 FALSE 9/6 TP.HCM THPT NGUYỄN AN NINH 24.75

13 121939 ADX0LP Nguyễn Phúc Tiến Phát 23/08/2005 TRUE 9/1 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 25.75

14 121989 ADX0QE Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/02/2005 FALSE 9/5 TP.HCM THPT NGUYỄN AN NINH 26

15 122028 ADX0N2 Lê Đàm Mai Thảo 02/11/2005 FALSE 9/5 TP.HCM THPT NGUYỄN AN NINH 29.5

16 122034 ADX0P9 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 22/12/2005 FALSE 9/3 TP.HCM THPT NGUYỄN VĂN LINH 22

17 122089 ADX0UV Lê Hoàng Bảo Trân 20/07/2005 FALSE 9/9 TP.HCM THPT VĨNH LỘC 28.5

18 122096 ADX0QJ Trần Ngọc Phương Trang 21/05/2005 FALSE 9/2 TP.HCM THPT NGUYỄN AN NINH 28

19 122115 ADX0OA Tô Vương Thanh Trúc 24/01/2005 FALSE 9/5 TP.HCM THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH 24

20 122141 ADX0RU Phùng Cát Tường 21/06/2004 TRUE 9/4 TP.HCM THPT NGUYỄN VĂN LINH 20.75

21 122153 ADX0RV Nguyễn Ngọc Thanh Vân 01/10/2005 FALSE 9/4 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 26.5

22 122158 ADX0PH Vũ Ngọc Tường Vân 10/05/2005 FALSE 9/1 TP.HCM THPT DIÊN HỒNG 26
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